


















Kỳ báo cáo/Reporting Period: 30/6/2024

Stt/ 
No.

Tên tổ chức/ Cá nhân
Name of organization/individual

Tài khoản giao dịch 
chứng khoán (nếu có)

Securities trading 
account (If any)

Chức vụ tại Công ty (Nếu có)
Position at the Company (If any)

Số giấy NSH
No.

Ngày cấp
Date of issue

Nơi cấp
Place of issue

Địa chỉ liên hệ
Contact Address

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan
Time of starting 
to be affiliated 

person

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan
Time of ending 
to be affiliated 

person

Lý do
Reasons

Mối quan hệ liên quan với công ty
Relationship with the Company

1
Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo 
Sơn Mỹ (SSC)/ Son My Renewable 
Energy Joint Stock Company

3401158688 17/04/2020
Sở KH&ĐT tỉnh 

Bình Thuận

Thôn 1, Xã Sơn Mỹ, Huyện 
Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, 
Việt Nam

29/11/2017

Ngày Ông Nguyễn Chơn Hùng và 
Ông Võ Văn Bình tham gia HĐQT tại 

công ty này/The day Mr. Nguyen 
Chon Hung and Mr. Vo Van Binh 

joined the Board of Directors at SSC
Mua cổ phần/Buy shares

CT HĐQT là CT HĐQT, TGĐ là TV 
HĐQT tại SSC/

The chairman is the chairman of the 
BOD and the general director is a 

member of the BOD at SSC
PECC2 sở hữu trên 10% cổ phần tại SSC/

PECC2 owns over 10% shares in SSC

2

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng 
tái tạo Cà Mau (CMC)/ Ca Mau 
Renewable Energy Joint Stock 
Company

2001294821 28/06/2018
Sở KH&ĐT tỉnh 

Cà Mau

Số 155 Đường Nguyễn Tất 
Thành, Khóm 1, Phường 8, 
TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, 
Việt Nam

28/06/2018

Ngày Ông Nguyễn Chơn Hùng tham 
gia HĐQT tại công ty này/

The day Mr. Nguyen Chon Hung 
joined the Board of Directors at SSC

Mua cổ phần/Buy shares

CT HĐQT là CT HĐQT tại CMC/
The chairman is the chairman at CMC

PECC2 sở hữu trên 10% cổ phần tại SSC/
PECC2 owns over 10% shares in CMC

3

Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện 
Thác Bà 2 (TBC2)/ Thac Ba 2 
Investment Hydropower Joint Stock 
Company

5200899087 22/04/2019
Sở KH&ĐT tỉnh 

Yên Bái

Tổ dân phố số 1, Thị Trấn 
Thác Bà, Huyện Yên Bình, 
Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

22/04/2019 Mua cổ phần/Buy shares
PECC2 sở hữu trên 10% cổ phần tại 

TBC2/
PECC2 owns over 10% shares in TBC2

4
Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh 
khối Hậu Giang (HBE)/ Hau Giang 
Bioenergy Joint Stock Company

6300345831 28/06/2021
Sở KH&ĐT tỉnh 

Hậu Giang

Khu vực Bình Thạnh B, 
Phường Bình Thạnh, Thị Xã 
Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang, 
Việt Nam

28/06/2021 Mua cổ phần/Buy shares
PECC2 sở hữu 10% cổ phần tại HBE/
PECC2 owns over 10% shares in HBE

5
Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh 
khối Trà Vinh (TVBE)/ Tra Vinh 
Bioenergy Joint Stock Company

2100677342 10/10/2022
Sở KH&ĐT tỉnh 

Trà Vinh

Ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp 
Anh, Huyện Trà Cú, Tỉnh 
Trà Vinh, Việt Nam

10/10/2022 Mua cổ phần/Buy shares
PECC2 sở hữu 10% cổ phần tại TVBE/
PECC2 owns over 10% shares in TVBE

6
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/
Vietnam Electricity

0100100079
Số 11 phố Cửa Bắc, Phường 
Trúc Bạch, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/10/2007
Sở hữu trên 10% cổ phần tại PECC2/

Own over 10% shares in PECC2
Cổ đông lớn/Major shareholder

7 Ông/Mr.  Võ Văn Bình

Thành viên HĐQT, Tổng Giám 
đốc/

Member of Board of Directors, 
General Director

075079005054 10/05/2021
Cục CSQLHC về 

TTXH

309/2A Nguyễn Văn Trỗi, P. 
1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí 
Minh

05/05/2021 30/06/2024

Ngày Ông Võ Văn Bình là Người đại 
diện phần vốn của PECC2 tại SSC/

The day Mr. Vo Van Binh became the 
representative of PECC2's capital at 

SSC

Người đại diện theo ủy quyền của Công 
ty/

Authorized representative of the 
Company

8 Ông/Mr.  Phạm Minh Thành
Phó Giám đốc Ban Đầu tư/

Deputy Director of Investment 
Board

037078005096 04/05/2021
Cục CSQLHC về 

TTXH

208/72 đường sô 5, P. Bình 
Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh

05/05/2020

Ngày Ông Phạm Minh Thành là 
Người đại diện theo ủy quyền của 

PECC2 tại CMC/The day Mr. Pham 
Minh Thanh became the 

representative of PECC2's capital at 
CMC

Người đại diện theo ủy quyền của Công 
ty/

Authorized representative of the 
Company

9 Bà/Ms.  Nguyễn Thị Hương Giang
Giám đốc Ban Đầu tư/

Director of Investment Board
017174011052 26/09/2022

Cục CSQLHC về 
TTXH

69 Chu Mạnh Trinh, khu 
phố 3, phường Bình Thọ, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 
Minh

07/08/2020

Ngày Bà Nguyễn Thị Hương Giang là 
Người đại diện theo ủy quyền của 

PECC2 tại TB2, HBE/The day Ms. 
Nguyen Thi Huong Giang became the 
representative of PECC2's capital at 

TB2, HBE

Người đại diện theo ủy quyền của Công 
ty/

Authorized representative of the 
Company

10 Ông/Mr.  Vũ Hải Ngọc

Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thủy 
điện và Năng lượng tái tạo/

Director of Hydropower and 
Renewable Energy Consulting 

Center

040074000866 15/05/2020
Cục CSQLHC về 

TTXH

43 Đường 17, khu phố 3, 
phường Hiệp Bình Chánh, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 
Minh

07/08/2020

Ngày Ông Vũ Hải Ngọc là Người đại 
diện theo ủy quyền của PECC2 tại 

TB2/
The day Mr. Vu Hai Ngoc became the 
representative of PECC2's capital at 

TB2

Người đại diện theo ủy quyền của Công 
ty/

Authorized representative of the 
Company

11 Ông/Mr.  Ninh Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng Quản lý vốn 
thuộc Ban Đầu tư/

Deputy Head of Capital 
Management Department under 

the Investment Board

079083027252 25/01/2022
Cục CSQLHC về 

TTXH

524/27/11 Nguyễn Đình 
Chiểu, phường 4, quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh

03/10/2020

Ngày Ông Ninh Quốc Hùng là Người 
đại diện theo ủy quyền của PECC2 tại 
TVBE/The day Mr. Ninh Quoc Hung 

became the representative of 
PECC2's capital at TVBE

Người đại diện theo ủy quyền của Công 
ty/

Authorized representative of the 
Company

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY/ ANNEX 1: LIST OF RELATED PARTIES OF THE COMPANY

Trang 1/1



Kỳ báo cáo/Reporting Period: 30/6/2024

Stt/ 
No.

Tên tổ chức/ Cá nhân
Name of organization/individual

Mối quan hệ liên quan với Công ty 
Relationship with the Company 

Số giấy NSH
No.

Ngày cấp
Date of issue

Nơi cấp
Place of issue

Địa chỉ liên hệ
Contact Address

Thời điểm giao 
dịch với công ty 

Time of 
transactions 

with the 
Company

Nội dung giao dịch (*)
Description of transaction

Giá trị giao dịch 
(đồng)

Transaction value
(VND)

Ghi chú
Note

1
Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ 
(SSC)/ Son My Renewable Energy Joint Stock 
Company

CT HĐQT là CT HĐQT, TGĐ là TV 
HĐQT tại SSC/

The chairman is the chairman of the 
BOD and the general director is a 

member of the BOD at SSC
PECC2 sở hữu trên 10% cổ phần tại SSC/

PECC2 owns over 10% shares in SSC

3401158688 17/04/2020 Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận
Thôn 1, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm 
Tân, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

01/01/2024-
30/06/2024

Cung cấp dịch vụ/
Provided service

3,107,272,394
Chưa bao gồm 

VAT

01/01/2024-
30/06/2024

Cung cấp dịch vụ/
Provided service

22,020,445,200
Chưa bao gồm 

VAT

01/01/2024-
30/06/2024

Doanh thu hoạt động tài 
chính/ Revenue from 

financial activities
4,193,916,690

29/02/2024
Góp vốn/

Contributed Capital
17,640,450,000

01/01/2024-
30/06/2024

Cung cấp dịch vụ/
Provided service

1,623,698,173
Chưa bao gồm 

VAT

4
Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Hậu 
Giang (HBE)/Hau Giang Bioenergy Joint 
Stock Company

PECC2 sở hữu 10% cổ phần tại HBE/
PECC2 owns over 10% shares in HBE

6300345831 28/06/2021 Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang
Khu vực Bình Thạnh B, Phường 
Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, 
Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

01/01/2024-
30/06/2024

Cung cấp dịch vụ/
Provided service

356,557,859,921
Chưa bao gồm 

VAT

PHỤ LỤC 2: Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ ANNEX 2: Transactions between the Company and its affiliated persons or 
between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons

2
Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà 
Mau (CMC)/ Ca Mau Renewable Energy 
Joint Stock Company

CT HĐQT là CT HĐQT tại CMC/
The chairman is the chairman at CMC

PECC2 sở hữu trên 10% cổ phần tại SSC/
PECC2 owns over 10% shares in CMC

2001294821 28/06/2018 Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau
Số 155 Đường Nguyễn Tất Thành, 
Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau, 
Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Sở KH&ĐT tỉnh Yên Bái
Tổ dân phố số 1, Thị Trấn Thác 
Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam

3
Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 
(TBC2)/Thac Ba 2 Investment Hydropower 
Joint Stock Company

PECC2 sở hữu trên 10% cổ phần tại 
TBC2/

PECC2 owns over 10% shares in TBC2
5200899087 22/04/2019
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Kỳ báo cáo/Reporting Period: 30/6/2024

Stt/ 
No.

Mã CK/ 
Stock 
symbol

Tên tổ chức/ Cá nhân
Name

Số tài khoản 
giao dịch (nếu 
có)/ Trading 

account (If any)

Chức vụ tại Công ty
(Nếu có)/

Position at company
(If any)

Mối quan hệ đối với 
người nội bộ/ 

Relationship with 
insider

Loại hình Giấy 
NSH/ Owner's 

ID type

Số giấy NSH/ 
Owner's ID No.

Ngày cấp/ 
Date of issue

Nơi cấp/ 
Place of issue

Địa chỉ liên hệ/ Address

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ/ 
Number of 

shares owned at 
the end of the 

period

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ/ 
Percentage of 

share ownership 
at the end of the 

period

Ghi chú/
Note

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 TV2 Nguyễn Chơn Hùng 005C717079
Chủ tịch HĐQT/

Chairman
CCCD 045070007168 28/06/2021 Cục CSQLHC về TTXH

159/40A7 Hòa Hưng, Phường 
12, Quận 10, TP.HCM

131,995 0.20%

1.01 TV2 Nguyễn Chơn Túy Bố/Father CMND 190397654 09/10/2015 Quảng Trị
Triệu Trung - Triệu Phong - 
Quảng Trị

1.02 TV2 Trần Thị Hồng Mẹ/Mother CMND 190397653 09/10/2015 Quảng Trị
Triệu Trung - Triệu Phong - 
Quảng Trị

1.03 TV2 Trần Thị Lam Phương 006C086627 Chuyên viên/Executive Vợ/Spouse CCCD 082179000884 19/03/2020 Cục CSQLHC về TTXH
159/40A7 Hòa Hưng, Phường 
12, Quận 10, TP. HCM

536,848 0.80%

1.04 TV2 Nguyễn Triệu Hải Con/Child CCCD 079204011240 Cục CSQLHC về TTXH
159/40A7 Hòa Hưng, Phường 
12, Quận 10, TP. HCM

1.05 TV2 Nguyễn Phương Vy Con/Child ĐDCN 079309013512 Cục CSQLHC về TTXH
159/40A7 Hòa Hưng, Phường 
12, Quận 10, TP. HCM

Còn nhỏ

1.06 TV2 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Chị gái/Sister CMND 197015394 26/02/2007 Quảng Trị Lâm Đồng

1.07 TV2 Nguyễn Chơn Dũng Em trai/Brother CCCD 045072008639 25/06/2021 Quảng Trị Đông Hà - Quảng Trị

1.08 TV2 Lê Thị Đoan Trang Em dâu/Sister in law CCCD 045175001349 27/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH Đông Hà - Quảng Trị

1.09 TV2 Nguyễn Thị Thư Em gái/Sister CCCD 045173000582 25/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH Đông Hà, Quảng Trị

1.10 TV2 Đoàn Thân Em rể/Brother in law Đã mất

1.11 TV2 Nguyễn Thị Minh Em gái/Sister CCCD 045175001023 19/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH
Triệu Trung - Triệu Phong - 
Quảng Trị

1.12 TV2 Phan Văn Thới Em rể/Brother in law CCCD 045071000948 19/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH Triệu Phong, Quảng Trị

1.13 TV2 Nguyễn Chơn Cảm Em trai/Brother CCCD 045079000137 02/05/2022 Cục CSQLHC về TTXH
39 Hoàng Đạo Thành, Phường 
Phước Nguyên, tp Bà Rịa, tỉnh 
BR-VT

1.14 TV2 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Em dâu/Sister in law CCCD 037176002120 08/09/2022 Cục CSQLHC về TTXH
39 Hoàng Đạo Thành, Phường 
Phước Nguyên, tp Bà Rịa, tỉnh 
BR-VT

1.15 TV2 Nguyễn Thị Hồng Nhạn Em gái/Sister CCCD 045185000213 05/08/2022 Cục CSQLHC về TTXH
159/66 Hòa Hưng, Phường 12, 
Quận 10, TP. HCM

1.16 TV2 Võ Văn Thành Em rể/Brother in law CCCD 045085000047 03/08/2022 Cục CSQLHC về TTXH
159/66 Hòa Hưng, Phường 12, 
Quận 10, TP. HCM

1.17 TV2 Hoàng Công Hầu Anh rể/Brother in law CMND 190911279 29/06/2015 Cục CSQLHC về TTXH Lâm Đồng

1.18 TV2 Trần Tấn Lộc Ba vợ/Father in law CMND 310020966 29/06/1990 Tiền Giang
556 Nguyễn Tri Phương, Phường 
7, Mỹ Tho, Tiền Giang

1.19 TV2 Huỳnh Thị Lài Mẹ vợ/Mother in law CMND 310396575 04/05/1992 Tiền Giang
556 Nguyễn Tri Phương, Phường 
7, Mỹ Tho, Tiền Giang

1.20 TV2 Trần Thị Lam Tuyền Chị vợ/Sister in law CCCD 082178014761 11/08/2021 Tiền Giang
556 Nguyễn Tri Phương, Phường 
7, Mỹ Tho, Tiền Giang

1.21 TV2 Nguyễn Minh Phú Anh rể/Brother in law CCCD 082077005052 24/03/2022 Tiền Giang
556 Nguyễn Tri Phương, Phường 
7, Mỹ Tho, Tiền Giang

1.22 TV2 Trần Thị Lam Quyên Em vợ/Sister in law CMND 311710804 27/07/2009 Tiền Giang
94 Kinh Dương Vương, Quận 6, 
HCM

1.23 TV2 Lều Vũ Hồng Nam Em rể/Brother in law CCCD 034082021792 10/07/2021 TP. HCM
94 Kinh Dương Vương, Quận 6, 
HCM

1.24 TV2
Công ty Cổ phần Năng lượng 
tái tạo Sơn Mỹ

Ông Nguyễn Chơn Hùng 
làm CT HĐQT/ Mr. 

Nguyen Chon Hung is 
Chairman

ĐKKD 3401158688 17/04/2020
Sở KH&ĐT tỉnh Bình 

Thuận
Thôn 1, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm 
Tân, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

1.25 TV2
Công ty Cổ phần Đầu tư Năng 
lượng tái tạo Cà Mau

Ông Nguyễn Chơn Hùng 
làm CT HĐQT/ Mr. 

Nguyen Chon Hung is 
Chairman

ĐKKD 2001294821 28/06/2018 Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau
Số 155 Đường Nguyễn Tất 
Thành, Khóm 1, Phường 8, TP. 
Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

2 TV2 Võ Văn Bình 020C101688

Thành viên HĐQT, Tổng 
Giám đốc/ Executive 

members of BOD, General 
Director

CCCD 075079005054 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH
309/2A Nguyễn Văn Trỗi, P. 1, 
Q. Tân Bình, TP. HCM

28,882 0.04%

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ/ ANNEX 3: LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Trang 1/ 6



Stt/ 
No.

Mã CK/ 
Stock 
symbol

Tên tổ chức/ Cá nhân
Name

Số tài khoản 
giao dịch (nếu 
có)/ Trading 

account (If any)

Chức vụ tại Công ty
(Nếu có)/

Position at company
(If any)

Mối quan hệ đối với 
người nội bộ/ 

Relationship with 
insider

Loại hình Giấy 
NSH/ Owner's 

ID type

Số giấy NSH/ 
Owner's ID No.

Ngày cấp/ 
Date of issue

Nơi cấp/ 
Place of issue

Địa chỉ liên hệ/ Address

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ/ 
Number of 

shares owned at 
the end of the 

period

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ/ 
Percentage of 

share ownership 
at the end of the 

period

Ghi chú/
Note

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.01 TV2 Hồ Thị Tĩnh Mẹ/Mother CMND 270841185 Đồng Nai
Suối Cát 1, Suối Cát, Xuân Lộc, 
Đồng Nai

2.02 TV2 Võ Văn Thanh Anh/Brother CCCD 045075005214 12/08/2021 Cục CSQLHC về TTXH
Suối Cát 1, Suối Cát, Xuân Lộc, 
Đồng Nai

2.03 TV2 Võ Văn Phương Em trai/Brother CCCD 075081005030 03/08/2022 Cục CSQLHC về TTXH
204, Lô A4, Chung cư An 
Sương, Đông Hưng Thuận, Q. 
12, TP. Hồ Chí Minh

2.04 TV2 Võ Văn Hải Em trai/Brother CMND 075082006512 11/08/2021 Cục CSQLHC về TTXH
Cư xá Công ty Thuỷ điện Đồng 
Nai, 254 Trần Phú, Lộc Sơn, TP. 
Bảo Lộc.

2.05 TV2 Võ Văn Thiện Em trai/Brother CCCD 075088010343 05/05/2022 Cục CSQLHC về TTXH
148/19 Hiệp Bình, Hiệp Bình 
Chánh, Thủ Đức, TP. HCM

2.06 TV2 Nguyễn Thị Thanh Huyền Vợ/Spouse CMND 023478255 Cục CSQLHC về TTXH
309/2A Nguyễn Văn Trỗi, P. 1, 
Q. Tân Bình, TP. HCM

2.07 TV2 Võ Duy Anh Con/Child Cục CSQLHC về TTXH
309/2A Nguyễn Văn Trỗi, P. 1, 
Q. Tân Bình, TP. HCM

2.08 TV2 Võ Nguyễn Quỳnh Anh Con/Child
309/2A Nguyễn Văn Trỗi, P. 1, 
Q. Tân Bình, TP. HCM

Còn nhỏ

2.09 TV2 Phạm Thị Trâm Chị dâu/Sister in law CCCD 038178028335 31/08/2021 Cục CSQLHC về TTXH
Suối Cát 1, Suối Cát, Xuân Lộc, 
Đồng Nai

2.10 TV2 Lê Mộng Thuỳ Em dâu/Sister in law CMND 080183009357 20/08/2021 Cục CSQLHC về TTXH
204, Lô A4, Chung cư An 
Sương, Đông Hưng Thuận, Q. 
12, TP. Hồ Chí Minh

2.11 TV2 Nguyễn Thị Kiều Oanh Em dâu/Sister in law CMND 075188001277 25/08/2022 Cục CSQLHC về TTXH
Cư xá Công ty Thuỷ điện Đồng 
Nai, 254 Trần Phú, Lộc Sơn, TP. 
Bảo Lộc.

200 0.0003%

2.12 TV2 Trịnh Nguyễn Thanh Linh Em dâu/Sister in law CCCD 075189015036 12/08/2021 Cục CSQLHC về TTXH
148/19 Hiệp Bình, Hiệp Bình 
Chánh, Thủ Đức, TP. HCM

2.13 TV2 Nguyễn Duy Xưởng Bố vợ/Father in law CCCD 034053002817 Cục CSQLHC về TTXH
309/2A Nguyễn Văn Trỗi, P. 1, 
Q. Tân Bình, TP. HCM

2.14 TV2 Nguyễn Thị The Mẹ vợ/Mother in law CCCD 034158005232 Cục CSQLHC về TTXH
309/2A Nguyễn Văn Trỗi, P. 1, 
Q. Tân Bình, TP. HCM

2.15 TV2 Nguyễn Thị Thanh Thảo Em vợ/Sister in law CCCD 079184001030 Cục CSQLHC về TTXH
309/2A Nguyễn Văn Trỗi, P. 1, 
Q. Tân Bình, TP. HCM

2.16 TV2
Công ty Cổ phần Năng lượng 
tái tạo Sơn Mỹ

Ông Võ Văn Bình làm 
TV HĐQT/ Mr. Vo Van 
Binh is member of Board 

of Directors

ĐKKD 3401158688 17/04/2020
Sở KH&ĐT tỉnh Bình 

Thuận
Thôn 1, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm 
Tân, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

3 TV2 Phạm Liên Hải
020C101679 -
006C085679

Thành viên HĐQT, Phó 
Tổng Giám đốc/ Executive 
members of BOD, Deputy 

General Director

CCCD 001174044689 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH
493/11 Nơ Trang Long, P13, 
Q. BT, TPHCM

 243,239 0.36%

3.01 TV2 Phạm Văn Tề Bố/Father CCCD 036043003189 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH
493/11 Nơ Trang Long, P13, Q. 
BT, TPHCM

3.02 TV2 Nguyễn Thị Hiên Mẹ/Mother CCCD 001150005944 02/01/2018 Cục CSQLHC về TTXH
493/11 Nơ Trang Long, P13, Q. 
BT, TPHCM

3.03 TV2 Lương Ngọc Bùi Chồng/Husband CCCD 087071016341 04/02/2022 Cục CSQLHC về TTXH
493/11 Nơ Trang Long, P13, Q. 
BT, TPHCM

3.04 TV2 Lương Minh Khôi Con/Child CCCD 079201003640 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH
493/11 Nơ Trang Long, P13, Q. 
BT, TPHCM

3.05 TV2 Lương Khánh Lâm Con/Child CCCD 079208031974 26/07/2022 Cục CSQLHC về TTXH
493/11 Nơ Trang Long, P13, Q. 
BT, TPHCM

3.06 TV2 Phạm Hải Linh 1382488 Em trai/Brother CCCD 001079045326 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH
493/11 Nơ Trang Long, P13, Q. 
BT, TPHCM

3.07 TV2 Huỳnh Thị Diễm Thư Em dâu/Sister in law CCCD 079179024618 10/07/2021 Cục CSQLHC về TTXH
493/11 Nơ Trang Long, P13, Q. 
BT, TPHCM

3.08 TV2 Phạm Thu Hằng Em gái/Sister
2417 N Bridgeview Dr, Tacoma. 
WA 98406

Quốc tịch Mỹ

3.09 TV2 Nguyễn Duy Quốc Em rể/Brother in law
2417 N Bridgeview Dr, Tacoma. 
WA 98406

Quốc tịch Mỹ
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3.10 TV2 Lương Văn Ngọt Bố chồng/Father in law CCCD 087045002499 13/08/2021 Cục CSQLHC về TTXH
345 Bình Thạnh Trung Lấp vò, 
Đồng Tháp

3.11 TV2 Huỳnh Thị Nhẫn Mẹ chồng/Mother in law CMND 340479344 Đồng Tháp
345 Bình Thạnh Trung Lấp vò, 
Đồng Tháp 

4 TV2 Nguyễn Mạnh Phát 058C618872
Thành viên HĐQT không 
điều hành/ Non-executive 

Member of BOD
CCCD 037085003525 12/01/2018 Cục CSQLHC về TTXH

C12-05 Hoàng Anh RiverView 
– 37 Nguyễn Văn Hưởng, P 
Thảo Điền, TP Thủ Đức.

16,367 0.02%

4.01 TV2 Nguyễn Hà My Con/Child Còn nhỏ

4.02 TV2 Nguyễn Nguyên Dương Con/Child Còn nhỏ

4.03 TV2 Phạm Nguyên Khang Con nuôi/Adopted child Còn nhỏ

4.04 TV2 Nguyễn Mạnh Kế Bố/Father CCCD 037049000933 27/05/2019 Cục CSQLHC về TTXH
Bến Xanh, Khánh Thiện, Yên 
Khánh, Ninh Bình

4.05 TV2 Đinh Thị Dung Mẹ/Mother CCCD 037153001336 27/05/2019 Cục CSQLHC về TTXH
Bến Xanh, Khánh Thiện, Yên 
Khánh, Ninh Bình

4.06 TV2 Nguyễn Mạnh Thắng Anh ruột/Brother CCCD 037071001598 05/12/2017 Cục CSQLHC về TTXH
Bến Xanh, Khánh Thiện, Yên 
Khánh, Ninh Bình

4.07 TV2 Hoàng Thị Thu Chị dâu/Sister in law CCCD 037179001454 22/07/2019 CCSQLHC về TTXH
Bến Xanh, Khánh Thiện, Yên 
Khánh, Ninh Bình

4.08 TV2 Nguyễn Thị Nga Chị ruột/Sister CCCD 037172005206 06/04/2023 Cục CSQLHC về TTXH
D5, Villa An Phú Đông, Quận 
12, TPHCM

4.09 TV2 Jan Peter Valter Stromler Anh rể/Brother in law Passport 96052986 18/03/2019
Đại sứ quan Thụy Điển- 

Hà Nội
D5, Villa An Phú Đông, Quận 
12, TPHCM

4.10 TV2 Nguyễn Mạnh Thế Anh ruột/Brother CCCD 037076003607 05/05/2022 Cục CSQLHC về TTXH
Bến Xanh, Khánh Thiện, Yên 
Khánh, Ninh Bình

4.11 TV2 Nguyễn Mạnh Tấn Anh ruột/Brother CCCD 037079001253 24/10/2019 Cục CSQLHC về TTXH
25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội

4.12 TV2 Phạm Hồng Nhung Chị dâu/Sister in law CCCD 035188001957 02/03/2018 Cục CSQLHC về TTXH
25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội

4.13 TV2 Nguyễn Thị Hằng Chị ruột/Sister CCCD 037181003874 05/06/2020 Cục CSQLHC về TTXH
37 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, 
TP HCM

4.14 TV2 Nguyễn Thị Thơm Chị ruột/Sister CCCD 037183001287 26/07/2019 Cục CSQLHC về TTXH
25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội

4,000 0.01%

5 TV2 Đinh Quang Tri
Thành viên HĐQT độc 

lập/Independent Member 
of BOD

CCCD 037059008236 09/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH
P. Phú Thượng – Q.Tây Hồ –  
TP.Hà Nội

5.01 TV2 Đinh Quang Luận Bố/Father CCCD 037038002185 09/07/2021 Cục CSQLHC về TTXH Ninh Bình Đã mất

5.02 TV2 Nguyễn Thị Sen Mẹ/Mother CCCD 037139002989 09/07/2021 Cục CSQLHC về TTXH Ninh Bình

5.03 TV2 Đinh Văn Thi Em trai/Brother CCCD 037065004581 25/05/2022 Cục CSQLHC về TTXH Ninh Bình

5.04 TV2 Lê Thị Bình Vợ/Spouse CCCD 017176001219 09/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH Hà Nội

5.05 TV2 Đinh Quang Minh Con/Child CCCD 001085051867 05/10/2022 Cục CSQLHC về TTXH TP.HCM

5.06 TV2 Đinh Quang Cường Con/Child CCCD 001091032191 09/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH Hà Nội

5.07 TV2 Nguyễn Hà Vân Con dâu/Daughter in law CCCD 017192005307 09/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH Hà Nội

5.08 TV2 Nguyễn Thu Hiền Con dâu/Daughter in law CCCD 017192005307 05/10/2022 Cục CSQLHC về TTXH TP.HCM

5.09 TV2 Đinh Thị Nụ Em gái/Sister Hộ chiếu C0952092 21/09/2015 Cục quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội

5.10 TV2 Đinh Quang Vinh Con/Child CCCD 001203031322 09/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH Hà Nội

6 TV2 Nguyễn Hải Phú 020C104197
Phó Tổng Giám đốc/ 

Deputy General Director
CCCD 046074000131 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH

C 17-2 Chung cư Khánh Hội 
2. Số 360A, Bến Vân Đồn, P.1 
Q.4, TPHCM

40,510 0.06%

6.01 TV2 Phạm Thị Quỳnh Chi Vợ/Spouse CCCD 046174000377 24/06/2022 Cục CSQLHC về TTXH
C 17-2 C/c Khánh Hội 2. Số 
360A, Bến Vân Đồn, P.1 Q.4, 
HCM

6.02 TV2 Nguyễn Hải Hoàng Đức Con/Child CCCD 046205000014 08/12/2022 Cục CSQLHC về TTXH
C 17-2 C/c Khánh Hội 2. Số 
360A, Bến Vân Đồn, P.1 Q.4, 
HCM

6.03 TV2 Nguyễn Hải Hoàng Trung Con/Child CCCD 079207048419 24/06/2022 Cục CSQLHC về TTXH
C 17-2 Cc Khánh Hội 2. Số 
360A, Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, 
TP. HCM
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6.04 TV2 Nguyễn Hải Sơn Anh trai/Brother CMND 024827564 12/11/2007 TP. HCM
C2-14-02 Tòa nhà Imperia An 
Phú, P. An Phú, Q.2, Tp HCM

6.05 TV2 Nguyễn Hải Phong Anh trai/Brother CCCD 046069000010 23/12/2015 Cục CSQLHC về TTXH
80/35 Đặng Văn Ngữ, P.9, Q. 
Phú Nhuận, Tp HCM

6.06 TV2 Nguyễn Thị Thúy Diễm Chị ruột/Sister CMND 191219496 06/06/2007 Quảng Trị
129 Phan Văn Trường, Phường 
Vĩ Dạ, Thành Phố Huế.

6.07 TV2 Lê Bá Sơn Anh rể/Brother in law CMND 197160045 25/09/2001 Quảng Trị
129 Phan Văn Trường, Phường 
Vĩ Dạ, Thành Phố Huế.

6.08 TV2 Trần Thị Ngọc Lan Chị dâu/Sister in law CMND 024295316 20/08/2004 TP. HCM
80/35 Đặng Văn Ngữ, P.9, Q. 
Phú Nhuận, Tp HCM

6.09 TV2 Nguyễn Thị Thanh Thủy Chị dâu/Sister in law CMND 024808618 18/11/2013 TP. HCM
C2-14-02 Tòa nhà Imperia An 
Phú, P. An Phú, Q.2, Tp HCM

6.10 TV2 Nguyễn Thị Nguyệt Mẹ vợ/Mother in law CMND 190043981 14/12/2007 Lâm Đồng
9/16 Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

7 TV2 Nguyễn Trọng Nam 020C105010
Phó Tổng Giám đốc/ 

Deputy General Director
CCCD 031065001832 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH

86/25 Trương Quyền, Phường 
6, Quận 3, TPHCM

49,211 0.07%

7.01 TV2 Huỳnh Thị Hiền Mẹ/Mother CMND 025224035 08/10/2010 TP. HCM
86/25 Trương Quyền, Phường 6, 
Quận 3, TPHCM

Đã mất

7.02 TV2 Cao Thị Đẹp Mẹ vợ/Mother in law CMND 318066418 17/05/2004 Tiền Giang  Chợ gạo – Tiền Giang

7.03 TV2 Nguyễn Kim Dung Vợ/Spouse CCCD 082165000229 Cục CSQLHC về TTXH
86/25 Trương Quyền, Phường 6, 
Quận 3, TPHCM

7.04 TV2 Nguyễn Khoa Diệu Khánh Ngọc Con/Child -
86/25 Trương Quyền, Phường 6, 
Quận 3, TPHCM

Còn nhỏ

7.05 TV2 Nguyễn Khoa Diệu Ngọc Con/Child CCCD 079194011792 10/07/2021 Cục CSQLHC về TTXH
86/25 Trương Quyền, Phường 6, 
Quận 3, TPHCM

7.06 TV2 Hoàng Tuấn Anh Con rể/Son in law CCCD 001087042105 12/09/2022 Cục CSQLHC về TTXH
86/25 Trương Quyền, Phường 6, 
Quận 3, TPHCM

1,771 0.003%

8 TV2 Nguyễn Hồng Khanh 018C600261
Trưởng Ban kiểm soát/ 

Head of Board of 
Supervisors

CCCD 036170023340 02/05/2022 Cục CSQLHC về TTXH

Số nhà 32 dãy Louis II - Khu 
đô thị Louis City Đại mỗ - 
Quận Nam Từ Liêm - TP Hà 
Nội

13,000 0.02%

8.01 TV2 Nguyễn Văn Hoàng Bố/Father CCCD 036043006868 16/09/2021 Cục CSQLHC về TTXH 15P – ô 18 – TP Nam định

8.02 TV2 Đào Thị Thi 007C001149 Mẹ/Mother CCCD 001144005454 11/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH 15P – ô 18 – TP Nam định

8.03 TV2 Nguyễn Hồng Vân Em gái/Sister CCCD 036171009103 22/01/2021 Cục CSQLHC về TTXH
Số 4 hẻm 124/22/58 Đường Âu 
cơ - Yên Phụ Tây hồ Hà Nội

8.04 TV2 Lý Đình Mai Em rể/Brother in law CCCD 025059002466 25/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH
Số 4 hẻm 124/22/58 Đường Âu 
cơ - Yên Phụ Tây hồ Hà Nội

8.05 TV2 Nguyễn Việt Ngữ Em trai/Brother CCCD 036073005456 07/08/2022 Cục CSQLHC về TTXH
92A – Ô20, Hạ Long TP Nam 
định

8.06 TV2 Đỗ Việt Hà Em dâu/Sister in law CCCD 015174000066 16/08/2021 Cục CSQLHC về TTXH
92A – Ô20, Hạ Long TP Nam 
định

8.07 TV2 Nguyễn Thu Quỳnh Em gái/Sister CCCD 036176010218 25/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH
P1304 Toà B Ngô Gia Tự Q10 – 
TP Hồ Chí Minh

8.08 TV2 Nguyễn Văn Tân Em rể/Brother in law CCCD 027069000784 07/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH
P1304 Toà B Ngô Gia Tự Q10 – 
TP Hồ Chí Minh

8.09 TV2 Phạm Việt Khánh Chồng/Husband CCCD 036062009366 16/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH
Số nhà 32 dãy Louis II - Khu đô 
thị Louis City Đại mỗ - Quận 
Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

8.10 TV2 Phạm Việt Mỹ Con/Child CCCD 036196007051 08/12/2022 Cục CSQLHC về TTXH
Số nhà 32 dãy Louis II - Khu đô 
thị Louis City Đại mỗ - Quận 
Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

8.11 TV2 Phạm Đức Minh Con/Child CCCD 001202001699 02/06/2022 Cục CSQLHC về TTXH
Số nhà 32 dãy Louis II - Khu đô 
thị Louis City Đại mỗ - Quận 
Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

9 TV2 Trần Thị Việt Hà
Thành viên Ban kiểm soát/ 

Member of Board of 
Supervisors

CCCD 001184003217 06/09/2014 Cục CSQLHC về TTXH
Số 7 Đường 3.9/2 Khu đô thị 
Gamuda Garden, P.Yên Sở, Q. 
Hoàng Mai, HN

200 0.0003%
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9.01 TV2 Trần Văn Được Bố/Father CCCD 001053002135 12/10/2015 Cục CSQLHC về TTXH
Số 21 Đường 3.3 Khu đô thị 
Gamuda Garden, Phường Trần 
Phú, Quận Hoàng Mai, HN

9.02 TV2 Đỗ Thị Khoát Mẹ/Mother CCCD 001154026649 22/09/2021 Cục CSQLHC về TTXH
Số 21 Đường 3.3 Khu đô thị 
Gamuda Garden, Phường Trần 
Phú, Quận Hoàng Mai, HN

9.03 TV2 Trần Quang Hiển Bố chồng/Father in law CCCD 036047001536 28/02/2018 Cục CSQLHC về TTXH
Số 7 Đường 3.9/2 Khu đô thị 
Gamuda Garden, P.Yên Sở, Q. 
Hoàng Mai, HN

9.04 TV2 Nguyễn Thị Hướng Mẹ chồng/Mother in law CCCD 033148001529 10/04/2019 Cục CSQLHC về TTXH
Số 7 Đường 3.9/2 Khu đô thị 
Gamuda Garden, P.Yên Sở, Q. 
Hoàng Mai, HN

9.05 TV2 Trần Quang Huy Chồng/Husband CCCD 001082000809 21/01/2020 Cục CSQLHC về TTXH
Số 7 Đường 3.9/2 Khu đô thị 
Gamuda Garden, P.Yên Sở, Q. 
Hoàng Mai, HN

9.06 TV2 Trần Tuấn Việt Anh ruột/Brother CCCD 001078006506 19/11/2015 Cục CSQLHC về TTXH
Số 21 Đường 3.3 Khu đô thị 
Gamuda Garden, Phường Trần 
Phú, Quận Hoàng Mai, HN

9.07 TV2 Trần Diệu Thúy Chị dâu/Sister in law CCCD 036185001391 13/01/2016 Cục CSQLHC về TTXH
Số 21 Đường 3.3 Khu đô thị 
Gamuda Garden, Phường Trần 
Phú, Quận Hoàng Mai, HN

9.08 TV2 Trần Thị Minh Đức Chị ruột/Sister CCCD 001180003055 23/07/2021 Cục CSQLHC về TTXH
Số 17, đường 3.6, Khu đô thị 
Gamuda Garden, Phường Trần 
Phú, Quận Hoàng Mai, HN

9.09 TV2 Trần Nam Trung Anh rể/Brother in law CCCD 048080000001 19/06/2014 Cục CSQLHC về TTXH
Số 17, đường 3.6, Khu đô thị 
Gamuda Garden, Phường Trần 
Phú, Quận Hoàng Mai, HN

50 0.0001%

9.10 TV2 Trần Quang Thanh Con/Child
Số 7 Đường 3.9/2 Khu đô thị 
Gamuda Garden, P.Yên Sở, Q. 
Hoàng Mai, HN

Còn nhỏ

9.11 TV2 Trần Quang Minh Con/Child
Số 7 Đường 3.9/2 Khu đô thị 
Gamuda Garden, P.Yên Sở, Q. 
Hoàng Mai, HN

Còn nhỏ

10 TV2 Phạm Thị Lan Anh 011C386599
Thành viên Ban kiểm soát/ 

Member of Board of 
Supervisors

CCCD 001169026154 25/04/2021 TP. HCM
34 đường 18, khu Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, TP 
HCM

5,088 0.01%

10.01 TV2 Phạm Thanh Quang Bố/Father CCCD 037029001432 11/01/2022 TP.HCM
27 Nguyễn Văn Giai, P. Đa Kao, 
Q1, TP.HCM-ĐT: 0908265840

10.02 TV2 Trần Thị Đoan Nghiêm Mẹ/Mother CCCD 001139001214 17/03/2016 TP.HCM
27 Nguyễn Văn Giai, P. Đa Kao, 
Q1, TP.HCM-ĐT: 028 38205855

10.03 TV2 Văn Ngọc Thạch Chồng/Husband CCCD 042062003653 25/04/2021 TP.HCM
34 đường 18, khu Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, TP 
HCM-ĐT: 0918846599

10.04 TV2 Văn Ngọc Thành Con/Child CCCD 079094026100 10/07/2021 TP.HCM
34 đường 18, khu Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, TP 
HCM-ĐT: 0937345374

10.05 TV2 Văn Ngọc Đạt Con/Child CCCD 079099030506 10/07/2021 TP.HCM
34 đường 18, khu Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, TP 
HCM-ĐT: 0935039871

10.06 TV2 Đoàn Hồng Quang Em rể/Brother in law CCCD 031065015554 11/08/2021 TP.HCM
65/3 Điện Biên Phủ, P. 25, 
Q.Bình Thạnh-ĐT 0903817826

12,000 0.02%

10.07 TV2 Phạm Thị Liên Phương Em gái/Sister CCCD 001170005410 20/12/2021 TP.HCM
27 Nguyễn Văn Giai, P. Đa Kao, 
Q1, TP.HCM-ĐT 0903817825

10.08 TV2 Phạm Quang Vinh Em trai/Brother CCCD 001076030110 02/04/2021 TP.HCM
27 Nguyễn Văn Giai, P. Đa Kao, 
Q1, TP.HCM-ĐT: 0982393319

10.09 TV2 Lê Thị Anh Đào Em dâu/Sister in law CCCD 079185009129 05/06/2017 TP.HCM
17C Nguyễn Thị Minh Khai, 
P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM - ĐT: 
0982393317
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Stt/ 
No.

Mã CK/ 
Stock 
symbol

Tên tổ chức/ Cá nhân
Name

Số tài khoản 
giao dịch (nếu 
có)/ Trading 

account (If any)

Chức vụ tại Công ty
(Nếu có)/

Position at company
(If any)

Mối quan hệ đối với 
người nội bộ/ 

Relationship with 
insider

Loại hình Giấy 
NSH/ Owner's 

ID type

Số giấy NSH/ 
Owner's ID No.

Ngày cấp/ 
Date of issue

Nơi cấp/ 
Place of issue

Địa chỉ liên hệ/ Address

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ/ 
Number of 

shares owned at 
the end of the 

period

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ/ 
Percentage of 

share ownership 
at the end of the 

period

Ghi chú/
Note

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 TV2 Bùi Thị Ngọc Lý 006C060995
Kế toán trưởng/

Chief Accountant
CCCD 024174005463 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH

30/2A Thích Quảng Đức, 
Phường 5, Q Phú Nhuận, TP. 
HCM

25,345 0.04%

11.01 TV2 Nguyễn Thị Xuân Nghị Mẹ/Mother CCCD 024147000204 14/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH
165 Nguyễn Khuyến, TP Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang

11.02 TV2 Bùi Ngọc Nam Em trai/Brother CCCD 024076008117 26/09/2022 Cục CSQLHC về TTXH
165 Nguyễn Khuyến, TP Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang

12 TV2 Huỳnh Văn Quang 009C040488
Thư ký công ty/

Company secretary
CCCD 051083005537 10/05/2021 Cục CSQLHC về TTXH

594/9/37 Âu CƠ, P.10, Q.TB 
TP. HCM

21,171 0.03%

12.01 TV2 Huỳnh Văn Khánh Bố/Father CCCD 051051005938 19/02/2022 Cục CSQLHC về TTXH
Bình Chương, Bình Sơn, Quảng 
Ngãi

12.02 TV2 Nguyễn Thị Thật Mẹ/Mother CCCD 051153008598 19/02/2022 Cục CSQLHC về TTXH
Bình Chương, Bình Sơn, Quảng 
Ngãi

12.03 TV2 Trần Nguyễn Ngọc Tuyền Vợ/Spouse CCCD 075184004785 28/03/2023 Cục CSQLHC về TTXH
594/9/37 Âu CƠ, P.10, Q.TB 
TP. HCM

12.04 TV2 Huỳnh Ngọc Linh Đan Con/Child ĐDCN 079310035596
594/9/37 Âu CƠ, P.10, Q.TB 
TP. HCM

Còn nhỏ

12.05 TV2 Huỳnh Quang Anh Con/Child ĐDCN 079215014497
594/9/37 Âu CƠ, P.10, Q.TB 
TP. HCM

Còn nhỏ

12.06 TV2 Huỳnh Quang Thành Con/Child ĐDCN 079215018530
594/9/37 Âu CƠ, P.10, Q.TB 
TP. HCM

Còn nhỏ

12.07 TV2 Huỳnh Văn Quân Anh/Brother CCCD 051080015804 13/01/2022 Cục CSQLHC về TTXH
Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình 
Dương

12.08 TV2 Huỳnh Văn Quy Em/Brother CCCD 051085001764 07/04/2021 Cục CSQLHC về TTXH Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP HCM

12.09 TV2 Huỳnh Thị Thúy Liễu Em/Sister CCCD 051188005194 04/03/2023 Cục CSQLHC về TTXH Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP HCM

12.10 TV2 Huỳnh Văn Đức Em/Brother CCCD 051099012836 10/07/2022 Cục CSQLHC về TTXH
594/9/37 Âu CƠ, P.10, Q.TB 
TP. HCM

6,400 0.01%

12.11 TV2 Bùi Minh Thanh Em rể/Brother in law CCCD 051086017849 04/03/2022 Cục CSQLHC về TTXH Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP HCM

12.12 TV2 Nguyễn Thị Bé Thảo Chị dâu/Sister in law CCCD 051191018359 13/01/2022 Cục CSQLHC về TTXH
Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình 
Dương

12.13 TV2 Hà Mộng Dung Em dâu/Sister in law CCCD 051186005862 22/12/2021 Cục CSQLHC về TTXH Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP HCM

12.14 TV2 Trần Văn Xuân Bố vợ/Father in law CCCD 048157004413 19/01/2022 Cục CSQLHC về TTXH
Thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, 
Đồng Nai

12.15 TV2 Nguyễn Thị Hạnh Mẹ vợ/Mother in law CCCD 048157004072 19/01/2022 Cục CSQLHC về TTXH
Thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, 
Đồng Nai

13 TV2
Công đoàn Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng Điện 2

Công đoàn Công ty/ 
Union Corporation

QĐTL 178/CĐ-CĐĐVN 16/11/2007
32 Ngô Thời Nhiệm, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

872,801 1.11%
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Kỳ báo cáo/Reporting Period: 30/6/2024

Số cổ phiếu
Number of shares

Tỷ lệ
Percentage

Số cổ phiếu
Number of shares

Tỷ lệ
Percentage

1 Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT/ Chairman 145,795                 0.22% 131,995                 0.20% Bán

2 Trần Thị Lam Phương
Vợ ông Nguyễn Chơn Hùng/ Nguyen 
Chon Hung's spouse

546,648                 0.81% 536,848                 0.80% Bán

3 Nguyễn Thị Kiều Oanh
Em dâu ông Võ Văn Bình/
Vo Van Binh's sister-in-law

-                         0% 200                        0.0003% Mua

4 Nguyễn Hồng Khanh
Trưởng Ban kiểm soát/
Head of Board of Supervisors

10,000                   0.01% 13,000                   0.02% Mua

5 Trần Thị Việt Hà
Thành viên Ban kiểm soát/
Member of Board of Supervisors

-                         0% 200                        0.0003% Mua

6 Đoàn Hồng Quang
Em rể bà Phạm Thị Lan Anh/
Pham Thi Lan Anh's brother-in-law

7,000                     0.01% 12,000                   0.02% Mua

7 Huỳnh Văn Quang Thư ký Công ty/ Company secretary 9,871                     0.01% 21,171                   0.03% Mua

8 Huỳnh Văn Đức
Em ruột ông Huỳnh Văn Quang/
Huynh Van Quang's brother

-                         0% 6,400                     0.01% Mua

PHỤ LỤC 4: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ ANNEX 4: Transaction of internal persons and affiliated persons with shares of 
the company

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
Number of shares owned at the 

beginning of the period

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
Number of shares owned at the end of 

the periodSTT
No.

Người thực hiện giao dịch
Transaction executor

Quan hệ với người nội bộ
Relationship with internal person

Lý do tăng, giảm (mua, bán, 
chuyển đổi, thưởng,...)

Reasons for increasing, 
decreasing (buying, selling, 
converting, rewarding, etc.)
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